
GIẢI QUẦN VỢT QUẢNG TRỊ YÊU THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT 
Khai mạc vào lúc 16h00 tại sân quần vợt Trung tâm VHTT-TDTT TP Đông Hà 

 (Số 89 Lê Lợi, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà) 
Thi đấu trên 3 sân, sáng bắt đầu từ 6h30, chiều bắt đầu từ 15h30 (23-24/5/2025) 

I. NHÓM A 
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHI CHÚ 

01 Nguyễn Bá Duyệt BCH Bộ đội Biên phòng 
 

Nguyễn Đức Hải 

02 Lê Hữu Phước LQ VP UBND&LĐLĐ tỉnh 
 

Nguyễn Tài Minh 

03 Lê Đỗ Hoàng Long Ngân hàng HD 
 

Phan Hữu Thành 

04 Hồ Xuân Phong CLB Hải Lăng 
 

Nguyễn Đức Việt 

05 Trần Hữu Cường Công ty Xăng dầu 
 

Đổ Văn Hoàng 

06 Nguyễn Thanh Sơn Công ty cổ phần Kapal 
Quảng Trị 

 
A. Hiền 

07 Nguyễn Thanh Bình Trường CĐSP 
 

Trần Lương Khanh 

08 Trần Hữu Trinh HĐH ĐăkNông 
 

Lê Hữu Vương 

09 Hồ Văn Thành Doanh nghiệp 
 

Nguyễn Quang Hưng 

10 Lê Chí Trung CLB Hải Lăng 
 

Trần Trình 

11 Lê Phước Trung CLB Hải Lăng  

A. Gia Đức 

12 Đỗ Minh Hoàng Hiệp hội DN tỉnh 
 

Võ Thành Duy 

13 Nguyễn Đức Tường CLB Trẻ Hà Nội 
 

Nguyễn Hàn Long 

14 Phan Đức Khang 
Sư đoàn 968 

 

Trần Văn Thuận 

15 
A. Tư 

Trung đoàn 19 
 

A. Dương 

16 Nguyễn Đức Cảnh Công ty Xăng dầu 
 

Nguyễn Đức Phước 
 
 
 
 
 



 
BẢNG ĐẤU 

BẢNG A 
Sân Xăng dầu 

BẢNG B 
Sân Xăng dầu 

BẢNG C 
Sân Nguyễn Huệ 

BẢNG D 
Sân Nguyễn Huệ 

01 
Lê Phước Trung 

01 
A. Tư 

01 
Hồ Văn Thành 

01 
Nguyễn Đức Tường 

A. Gia Đức A. Dương Nguyễn Quang Hưng Nguyễn Hàn Long 

02 
Lê Hữu Phước 

02 
Nguyễn Thanh Sơn 

02 
Lê Chí Trung 

02 
Phan Đức Khang 

Nguyễn Tài Minh A. Hiền Trần Trình Trần Văn Thuận 

03 
Nguyễn Đức Cảnh 

03 
Nguyễn Thanh Bình

03 
Nguyễn Bá Duyệt 

03 
Trần Hữu Cường 

Nguyễn Đức Phước Trần Lương Khanh Nguyễn Đức Hải Đổ Văn Hoàng 

04 
Đỗ Minh Hoàng 

04 
Trần Hữu Trinh 

04 
Hồ Xuân Phong 

04 
Lê Đỗ Hoàng Long 

Võ Thành Duy Lê Hữu Vương Nguyễn Đức Việt Phan Hữu Thành 
 

TRẬN ĐẤU 
(Các trận đấu diễn ra liên tục đến khi hết thời gian thi đấu) 

TT Bảng Trận Tên trận Tỷ số Sân 
01 A 1-2 Trung, Đức gặp Phước, Minh  Xăng dầu 
02 B 1-2 Tư, Dương gặp Sơn, Hiền  Xăng dầu 
03 C 1-2 Thành, Hưng gặp Trung Trình  Nguyễn Huệ 
04 D 1-2 Tường, Long gặp Khang, Thuận  Nguyễn Huệ 
05 A 3-4 Cảnh, Phước gặp Hoàng, Duy  Xăng dầu 
06 B 3-4 Bình, Khanh gặp Trinh, Vương  Xăng dầu 
07 C 3-4 Duyệt, Hải gặp Phong, Việt  Nguyễn Huệ 
08 D 3-4 Cường, Hoàng gặp Long, Thành  Nguyễn Huệ 
09 A 1-3 Trung, Đức gặp Cảnh, Phước  Xăng dầu 
10 B 1-3 Tư, Dương gặp Bình, Khanh  Xăng dầu 
11 C 1-3 Thành, Hưng gặp Duyệt, Hải  Nguyễn Huệ 
12 D 1-3 Tường, Long gặp Cường Hoàng  Nguyễn Huệ 
13 A 2-4 Phước, Minh gặp Hoàng, Duy  Xăng dầu 
14 B 2-4 Sơn, Hiền gặp Trinh, Vương  Xăng dầu 
15 C 2-4 Trung, Trình gặp Phong, Việt  Nguyễn Huệ 
16 D 2-4 Khang, Thuận gặp Long, Thành  Nguyễn Huệ 
17 A 1-4 Trung, Đức gặp Hoàng, Duy  Xăng dầu 
18 B 1-4 Tư, Dương gặp Trinh, Vương  Xăng dầu 
19 C 1-4 Thành, Hưng gặp Phong, Việt  Nguyễn Huệ 
20 D 1-4 Tường, Long gặp Long, Thành  Nguyễn Huệ 
21 A 2-3 Phước, Minh gặp Cảnh, Phước  Xăng dầu 
22 B 2-3 Sơn, Hiền gặp Bình, Khanh  Xăng dầu 
23 C 2-3 Trung, Trình gặp Duyệt, Hải  Nguyễn Huệ 
24 D 2-3 Khang, Thuận gặp Long, Thành  Nguyễn Huệ 

 
 



TỨ KẾT - BÁN KẾT – CHUNG KẾT 
(Bán kết và Chung kết thi đấu vào lúc 15h30 ngày 24/5/2025 tại sân Lê Lợi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhất C 

VÔ ĐỊCH NHÓM A 
Nhì D 

Nhì A 

Nhất B 

Nhất D 

Nhì C 

Nhì B 

Nhất A 



NHÓM B 
 

TT HỌ VÀ TÊN ĐÔI GHI CHÚ 

01 Lê Hồng Sơn UBMT tỉnh 
 

Nguyễn Tri Phương 

02 A. Thắng Cam Lộ 
 

A. Tuấn Anh 

03 Nguyễn Sỹ Trong UBND tp Đông Hà 
 

Lê Mậu Quốc 

04 Võ Quốc Hoàng Sở NN&MT 
 

Nguyễn Văn Phúc 

05 Trần Anh Tuấn CLB Cam Lộ 
 

Nguyễn Đức Tú 

06 Lê Văn Hải Truyền Tải Điện 
 

Khuất Thanh Bình 

07 Mai Văn Nam Hội Nông dân tỉnh 
 

Nguyễn Vĩnh Quyền 

08 Hồ Văn Chính Đảng ủy UBND tỉnh 
 

Nguyễn Văn Trung 

09 Nguyễn Văn Sơn CLB Triệu Phong 
 

Lê Cảnh Đỗ 

10 Lê Văn Cầu CLB Hải Lăng 
 

Lê Viết Kỳ 

11 Lê Chiến Thắng Sư đoàn 968 
 

Phạm Văn Sâm 

12 Dương Tân Long UBMT tỉnh 
 

Phan Văn Thắng 
 

BẢNG ĐẤU 
BẢNG A 

Sân Lê Lợi 
BẢNG B 

Sân Lê Lợi 
BẢNG C 

Sân Lê Lợi 
BẢNG D 

Sân Lê Lợi 

01 Lê Hồng Sơn 01 Võ Quốc Hoàng 01 
Mai Văn Nam 

01 Dương Tân Long 
Nguyễn Tri Phương Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Vĩnh Quyền Phan Văn Thắng 

02 Lê Chiến Thắng 02 Trần Anh Tuấn 02 Hồ Văn Chính 02 Lê Văn Cầu 
Phạm Văn Sâm Nguyễn Đức Tú Nguyễn Văn Trung Lê Viết Kỳ 

03 Nguyễn Văn Sơn 03 Lê Văn Hải 03 Nguyễn Sỹ Trong 03 A. Thắng 
Lê Cảnh Đỗ Khuất Thanh Bình Lê Mậu Quốc A. Tuấn Anh 

 
 



TRẬN ĐẤU 
(Các trận đấu diễn ra liên tục đến khi hết thời gian thi đấu) 

TT Bảng Trận Tên trận Tỷ số Sân 
01 C 1-2 Nam, Quyền gặp Chính, Trung  Lê Lợi 
02 D 1-3 Long, Thắng gặp Thắng, Anh  Lê Lợi 
03 A 1-2 Sơn, Phương gặp Thắng, Sâm  Lê Lợi 
04 B 1-2 Hoàng, Phúc gặp Tuấn, Tú  Lê Lợi 
05 C 2-3 Chính, Trung gặp Trong, Quốc  Lê Lợi 
06 D 2-1 Cầu, Kỳ gặp Long, Thắng  Lê Lợi 
07 A 2-3 Thắng, Sâm gặp Sơn, Đỗ  Lê Lợi 
08 B 2-3 Tuấn, Tú gặp Hải, Bình  Lê Lợi 
09 C 3-1 Trong, Quốc gặp Nam, Quyền  Lê Lợi 
10 D 2-3 Cầu, Kỳ gặp Thắng, Anh  Lê Lợi 
11 A 3-1 Sơn, Đỗ gặp Sơn, Phương  Lê Lợi 
12 B 3-1 Hải, Bình gặp Hoàng, Phúc  Lê Lợi 

 
TỨ KẾT - BÁN KẾT – CHUNG KẾT 

(Bán kết và Chung kết thi đấu vào lúc 15h30 ngày 24/5/2025 tại sân Lê Lợi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhất C 

VÔ ĐỊCH NHÓM B 
Nhì D 

Nhì A 

Nhất B 

Nhất D 

Nhì C 

Nhì B 

Nhất A 


